
     UBND HUYỆN VĂN GIANG 

TRƯỜNG MẦM NON CỬU CAO 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai các khoản đóng góp đầu năm học từ học sinh 

 và số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ 

 năm học 2024 - 2025 

 

 

I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh 

 

T 

T 
Danh mục thu 

Số 

học 

sinh 

Định mức thu 

Tổng 

kinh 

phí 

dự 

toán 

thu 

được 

Tổng 

kinh 

phí 

thực tế 

thu 

được 

Tổng 

kinh 

phí 

phải 

nộp đi 

Tổng 

kinh phí 

được để 

lại chi 

1 Tiền học phí 

- Nhà trẻ 

 

- Mẫu giáo: Học 

phí đối với trẻ mẫu 

giáo 3,4 tuổi. (Từ 

năm học 2024- 

2025 đối tượng trẻ 

em 5 tuổi được 

miễm học phí từ 

tháng 9/2024)  

79 

 

 

 

198 

 63.000đ/ 

trẻ/tháng (1 năm 

học thu 9 tháng) 

 

50.000đ/ 

trẻ/tháng (1 năm 

học thu 9 tháng) 

    

2 Tiền điện chạy 

điều hòa các lớp 

học 

405 15.000đ/ trẻ/ 1 

tháng (thu rải 

vào các tháng 

trong năm học)  

    

3 Tiền nước uống 

của trẻ 

405 6.000đ/ trẻ/tháng 

(1 năm học thu 9 

tháng) 

    

4 Tiền thuê dọn vệ 

sinh trong và 

ngoài lớp học 

405 8.000đ/ trẻ/tháng 

(1 năm học thu 9 

tháng) 

    

5 Tiền đồ dùng vệ 

sinh các lớp học 

405 10.000đ/ 

trẻ/tháng (1 năm 

học thu 9 tháng) 

    

6 
Tiền công trông 

trẻ ngày thứ bẩy  

390 120.000đ/ 

trẻ/tháng (1 năm 

học thu 9 tháng) 

    



7 

Tiền công nấu ăn 

và chăm sóc trẻ ăn 

bán trú 

390 180.000đ/ 

trẻ/tháng (1 năm 

học thu 9 tháng) 

    

8 

Tiền ăn bán trú 

của trẻ 

400 20.000 

đ/trẻ/ngày (trẻ 

ăn 1 bữa chính, 

1 bữa phụ) 

    

9 

Tiền chất đốt, 

nước rửa bát, lau 

sàn bếp 

400 15.000/ trẻ/ 

tháng (1 năm 

học thu 9 tháng)  

    

10 

 Tiền học Tiếng 

Anh (giáo viên 

người Việt Nam 2 

tiết/ tuần tháng 8 

buổi) bổ trợ tự 

nguyện của phụ 

huynh  

 80.000/ trẻ/ 

tháng (thu đối 

với tháng trẻ 

thực học) 

    

11 
Tiền các khoản thu 

khác 

 0     

 

II. Số tiền  được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ 

 

Danh mục Số tiền Ghi chú 

Số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, 

tặng, ủng hộ 

  

 

                                                                            Cửu Cao, ngày 09 tháng 9 năm 2024 

                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                     
                                                                            Nguyễn Thị Hồng Nhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


